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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 4  năm 2012


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm 2011

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập : 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục và thành lập theo Quyết định số 310/QĐ- TCNS ngày 23/03/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Giáo dục.

Công ty được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 80.000.000.000 đồng. Tháng 6 năm 2010, vốn điều lệ của Công ty được tăng lên 150.000.000.000 đồng

Công  ty là một đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103016836 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 17/04/2007, thay đổi lần thứ nhất ngày 30 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ hai vào ngày 19 tháng 5 năm 2008, thay đổi lần thứ 3 vào ngày 19/5/2010.   

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần (nếu có) :
+ Niêm yết : Cổ phiếu của Công ty có mã chứng khoán EID và được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 11/8/2009.
+ Các sự kiện khác : Tháng 6 năm 2010, vốn điều lệ của Công ty được tăng từ 80.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng.

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh : 
· Phát hành xuất bản, in và các dịch vụ liên quan đến in;

· In và phát hành sách bổ trợ sách giáo khoa, sách tham khảo chất lượng cao, các sản phẩm giáo dục theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học, tự học và các loại sản phẩm giáo dục khác;

· Kinh doanh các sản phẩm thiết bị giáo dục, thiết bị văn phòng, các phần mềm giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh, quần áo, đồng phục cho học sinh và lịch các loại;

· Dịch vụ tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư vấn du học, lập dự án đào tạo;

· Khai thác, cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo qua mạng internet, qua các phương tiện viễn thông;

· Thiết kế mỹ thuật, chế bản, tạo mẫu in (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)

· Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, biên dịch và mua bán bản quyền tác giả;

· Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, thiết kế nội dung chương tình dạy học, phòng học chuyên dùng và phương tiện dạy học;

· Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng, khu đô thị;

· Quản lý, vận hành công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, khu văn phòng, khu đô thị, khu chung cư, khu công nghiệp, khu du lịch, trung tâm thương mại (không bao gồm kinh doanh bất động sản);

· Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

· Dịch vụ ủy thác xuất, nhập khẩu;

· Xuất nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa Công ty kinh doanh.

+ Tình hình hoạt động :

Các chỉ tiêu thể hiện kết quả kinh doanh năm 2011 :
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính 
	Đến 31/12/2011
	Thực hiện so với năm 2010

	Tổng tài sản
	Tỉ đồng
	242
	101,7%

	Vốn điều lệ
	Tỉ đồng
	150
	124%

	Vốn Chủ sở hữu
	Tỉ đồng
	
	

	Doanh thu
	Tỉ đồng
	276,7
	115%

	Lợi nhuận trước thuế
	Tỉ đồng
	37,1
	118%

	Lợi nhuận sau thuế
	Tỉ đồng
	30,6
	130%


3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty :

- Tập trung ổn định và phát triển dòng SBT đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch trong Sổ hồng NXBGDVN đã giao.

- Tập trung mọi nguồn lực và tài chính để thực hiện thành công bộ sách Tiếng Anh thuộc đề án ngoại ngữ. Năm 2012 là năm tiếp theo khẳng định thương hiệu, chất lượng, thị trường bộ sách này trên phạm vi toàn xã hội.

- Xuất bản, in và phát hành dòng STK mang thương hiệu Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm của NXBGDVN.

- Xuất bản, in và phát hành lịch bloc năm 2013 với sản lượng, doanh thu, chất lượng, lợi nhuận để ổn định mặt hàng kinh doanh này.

1.5 Xúc tiến đầu tư một số dự án cùng với NXBGDVN.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….) :
Năm 2011, nền kinh tế tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh trong nước trong năm 2011 kém đi nhiều so với năm 2010, lạm phát cả năm 2011 là 18,57%, lãi xuất cho vay của ngân hàng tăng cao. Tính cả năm 2011, đã có 7.611 doanh nghiệp giải thể, bằng gần 10% tổng số doanh nghiệp đã giải thể từ trước đến nay.

Những khó khăn của năm 2011 đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Công ty : giá nhân công, nguyên vật liệu, công vận chuyển và các chi phí đều tăng cao. Các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề của Công ty ngày càng cạnh tranh gay gắt, khốc liệt hơn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty vẫn là một trong những Công ty đứng đầu trong ngành Giáo dục nói chung và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói riêng. Nhìn tổng quan về doanh thu và lợi nhuận năm 2011 đều tăng so với năm 2010....
Doanh thu và lợi nhuận năm 2011
	STT
	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2011 (tỷ đồng)
	Thực hiện năm 2010 (tỷ đồng)
	Tỷ lệ tăng trưởng (%)

	1
	Doanh thu
	276,7
	239,8
	15%

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	37,1
	31,5
	18%

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	30,6
	23,6
	30%

	4
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	2.051
	2.462
	


Trong năm 2011, Công ty đã nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch) :
	STT
	Chỉ tiêu
	 Kế hoạch 2011                (tỷ đồng)
	Thực hiện 2011                           (tỷ đồng)
	Thực hiện 2011/                    KH 2011              (%)

	1
	Doanh thu
	238
	275,7
	115,8%

	2
	Lợi nhuận 
	31,9
	37,2
	116,6%

	3
	Cổ tức 
	15%
	15%
	100%


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…) : 
Công ty đang triển khai làm Bộ sách tiếng Anh tiểu học phục vụ đề án 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  liên kết với các Nhà xuất bản có thương hiệu trên thế giới.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) :
4.1. Tình hình thị trường :

- Năm 2012 có nhiều nhân tố thuận lợi tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó là: Công ty đã chủ động nguồn vật tư đủ dùng cho cả năm; giá cả không có nhiều biến động so với năm 2011.  

- Sau 5 năm hoạt động, Công ty đã tích lũy được những kinh nghiệm cơ bản trong công tác quản lý, kinh doanh, xác lập được mối quan hệ thị trường tương đối ổn định với các cơ sở giáo dục và các đối tác. CBCNV trong Công ty đã được rèn luyện và có ý thức hơn về nghiệp vụ trong công việc.

- Năm 2011 bên cạnh việc tạo đà năm 2010 Công ty đã hoàn thành về cơ bản việc chỉnh lý, nâng cấp nội dung toàn bộ SBT THCS, việc điều chỉnh giá của một số cuốn BT Tiểu học¸ tạo thêm động lực, gia tăng doanh thu cho các đối tượng tham gia. Việc NXBGDVN quyết định giao cho Công ty CP Đầu tư và PTGD Hà Nội đầu tư làm bộ sách Tiếng Anh phục vụ đề án ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 cũng là một cơ hội để Công ty khẳng định được vị thế và thương hiệu.

- Tuy nhiên, bối cảnh năm 2012 cũng có nhiều khó khăn thách thức: mặt hàng kinh doanh SBT có nguy cơ cạnh tranh trong nội bộ NXBGDVN, tác động đến các cơ sở giáo dục. Mặt hàng STK đã đến điểm bão hòa, nhiều đơn vị trong và ngoài NXBGDVN cũng cạnh tranh gay gắt. Các mặt hàng lịch bloc và các sản phẩm giáo dục khác vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, hiện tượng chiếm dụng vốn, nợ xấu, nợ khó đòi trong kinh doanh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 

- Việc suy thoái kinh tế năm 2012 theo dự đoán sẽ diễn ra gay gắt và quyết liệt hơn nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình mua sắm của xã hội và ngành sách cũng rất dễ nằm trong ảnh hưởng này.

4.2. Mục tiêu :

- Tập trung ổn định và phát triển dòng sách bổ trợ, đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu mà Công ty mẹ đã giao trong sổ hồng.

- Xuất bản, in ấn và phát hành dòng sản phẩm STK mang thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội theo hướng giữ vững và phát huy thương hiệu sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN).

- Xuất bản, in ấn và phát hành lịch block 2013 với sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, chất lượng để khẳng định” thương hiệu Lịch Giáo dục”.

- Xây dựng đề án sản xuất kinh doanh thiết bị dạy học năm 2012 và những năm tiếp theo, trước mắt tập trung vào thiết bị tiếng Anh, thiết bị phục vụ ngành Mần mon và tiểu học.

- Tập trung nguồn vốn, điều phối vốn doanh nghiệp phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012.

- Tập trung vào việc thực hiện mua bất động sản để mở văn phòng làm việc, cho thuê, cửa hàng của Công ty.


- Mua, bán cổ phiếu quỹ (nhưng không vượt quá 15% vốn điều lệ).

III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán :
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2011

	1
	 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

-    Hệ số thanh toán ngắn hạn 

-    Hệ số thanh toán nhanh
	3,31

1,45

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

-   Hệ số nợ so với tổng tài sản

-  Hệ số vốn chủ sợ hữu so với tổng nguồn vốn                                                                                             
	29,14%

70,86%

	3
	 Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
	20,5%

12,6%

	4
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu 
	2.051đ

	5
	Cổ tức 
	15%


-  Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo : tổng tài sản là 242.048.383.353 đồng
-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp : Không có
-  Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...) :
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...) : 
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại :
	STT
	Loại cổ phiếu
	Số lượng cổ phiếu
	Tỉ lệ %

	1
	Cổ phiếu phổ thông 
	14.541.600
	96,94

	2
	Cổ phiếu Quỹ
	458.400
	3,06

	
	Tổng cộng :
	15.000.000
	100%


- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có) : 458.400 cổ phiếu
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn : 15%/năm
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây :
2.1. Kết quả thực hiện công tác biên tập - xuất bản : 

Thực hiện : 185 cuốn, đạt 100,5% KH năm 2011, đạt 83% so với cùng kì năm 2010 (223 cuốn).
Trong đó :

· Sách mới : 64 cuốn, đạt 100% KH năm 2011, đạt 73,6% so với cùng kì năm 2010 (87 cuốn).  

· Sách tái bản : 121 cuốn, đạt 100,8% KH năm 2011, đạt 89% so với cùng kì năm 2010 (136 cuốn).

2.2. Sản xuất – Kho vận :

2.2.1. Vật tư :

	TT
	Tên vật tư
	ĐVT
	Tồn đầu kì
	Thực hiện
	Tồn           cuối kì 
	Tỉ lệ (%)
tồn cuối kì so với cùng kì năm trước

	
	
	
	
	Nhập
	Xuất 
	
	

	11
	Giấy in ruột
	tấn
	5.299
	5.798
	6.065
	5.032
	95%

	22
	Giấy in bìa
	tấn
	610
	415
	596
	429
	70,4%

	33
	Hộp cactông
	bó
	337
	16.647
	16.705
	279
	98,2%

	44
	Tem
	cái
	1.327.118
	44.811.265
	42.868.250
	3.270.133
	246,4%


2.2.2. In :

                   








	TT
	Mảng sản phẩm
	Kế hoạch

(sản phẩm)
	Thực hiện

	
	
	
	Đã ra             QĐ in
	Nhập kho
	Tỉ lệ %

	
	
	
	
	
	QĐI/KH
	NK/ QĐI

	1
	Sách bổ trợ, Sách Tự chọn
	34.542.000
	33.579.420
	33.234.273
	97,2%
	99%

	2
	Sách tham khảo, Thiết bị
	5.152.000
	7.600.910
	7.492.728
	147,5%
	98,6%

	3
	Lịch blốc
	
	80.000.000
	79.350
	
	99,2%

	Tổng cộng :
	39.694.000
	41.260.330
	40.806.351
	103,9%
	98,9%

	TL% so với cùng kì năm trước
	103%
	100,7%
	101,2%
	
	


2.2.3. Kho vận

2.2.3.1. Nhập -  xuất kho : 

	Sản phẩm
	Tồn đầu
	Thực hiện
	Tồn cuối kì

	
	
	Nhập
	Xuất
	

	Tổng cộng                                các sản phẩm:
	4.434.331
	49.100.862
	48.988.748
	4.546.445

	TL % thực hiện so với cùng kì năm trước
	118,7%
	115%
	116,6%
	102,5%


2.2.3.2. Vận chuyển : 

	Vận chuyển
	Thực hiện
	Tỉ lệ % so với cùng kì năm trước

	Tấn hàng
	5.784
	104,3%

	Chuyến xe
	1.870
	100%


2.3. Kinh doanh :

	TT
	Tên kho, mảng sách
	Kế hoạch  (bản)
	Thực hiện  (bản)
	TL % TH/KH 
	TL% TH2011/TH2010 

	1
	Sách bổ trợ
	30.988.000
	30.708.380
	99,1%
	100,9%

	2
	Sách tự chọn
	3.818.600
	3.393.515
	88,9%
	102,4%

	3
	STK, Thiết bị, Lịch blốc
	6.352.000
	6.070.730
	95,6%
	101,0%

	
	Tổng cộng:
	41.158.600
	40.172.625
	97,6%
	101,0%


2.4. Tài chính
	STT
	Chỉ tiêu
	 Kế hoạch 2010                (tỷ đồng)
	Thực hiện 2011                           (tỷ đồng)
	Thực hiện 2011/                    KH 2011              (%)

	1
	Doanh thu
	238
	275,7
	115,8%

	2
	Lợi nhuận 
	31,9
	37,2
	116,6%


3. Những tiến bộ công ty đã đạt được (Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý, các biện pháp kiểm soát….. ) :
3.1. Tuân thủ các quy trình quản lý, có nề nếp, năng động sáng tạo.

- Rà soát, chỉnh sửa lại các quy chế, quy định sao cho phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần nhằm: tạo động lực, giải phóng sức lao động, phát huy trí tuệ sáng tạo của mọi người lao động. Xây dựng Công ty thành một khối đoàn kết, nhất trí, có cuộc sống tốt về tinh thần, ổn định về đời sống vật chất, văn minh lịch sự trong lối sống, thực hiện văn hóa Công ty.

- Thực hiện tốt công tác xã hội và thực hành tiết kiệm, tiết kiệm trong mọi khâu: sản xuất, kinh doanh, hành chính.

3.2. Công tác quản lý

- Nghiên cứu để chuyển toàn bộ Công ty theo cơ chế khoán (tiến tới khoán lương, thưởng cho các phòng, ban). Năm 2012 sẽ ban hành cơ chế khoán cho cửa hàng, bộ phận biên tập, chế bản, gắn quyền lợi, trách nhiệm hiệu quả của mọi thành viên với kết quả kinh doanh của toàn Công ty.

Năm 2012 sẽ áp dụng quy chế “thưởng phạt nghiêm minh”

- Rà soát, sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với định biên lao động mới. Năm 2012 đánh giá lại chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Nếu người lao động nào không đáp ứng được sẽ kiên quyết xử lý.

3.3. Cải tiến phương thức hoạt động kinh doanh của toàn Công ty

- Áp dụng và vận dụng phương thức kinh doanh của Công ty theo hướng: phân tích thị trường, bám sát cơ sở, áp dụng quy luật cung - cầu và mối quan hệ mật thiết “sức mua và cách bán” để có cơ chế linh hoạt phù hợp với từng loại ngành hàng, dòng hàng, mặt hàng cho phù hợp phát huy tối đa sức mua của đối tác. 

- Tiến hành mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị... các sách của Công ty, đặc biệt là các dòng sách mới.

- Phân công cán bộ theo dõi toàn diện từng tỉnh, các đối tác Vụ để tạo mối quan hệ mật thiết và thông tin kịp thời trong công tác phát hành và tài vụ.

- Năm 2012 sẽ tổng kết 5 năm Công ty tổ chức khai thác đề tài STK, đánh giá thực chất, chất lượng sách để có những bước đi phù hợp, vững chắc, tránh rủi ro. Đầu tư để làm một số sách mới có chất lượng, thương hiệu như yêu cầu của lãnh đạo NXBGDVN.

- Tăng cường mở rộng nguồn doanh thu từ các dự án. Phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng để phát triển các dòng sách do dự án đảm nhiệm.

- Năm 2012, tổ chức một số chiến dịch phục vụ cho công tác phát hành.

+ Chiến dịch phát hành SBT phục vụ năm học mới (nhất là chiến dịch 2 tháng phát hành).

+ Chiến dịch phát hành: sách “HD ôn thi tốt nghiệp”

+ Chiến dịch phát hành: lịch bloc.

- Phát triển hệ thống cửa hàng và liên kết với các tổ chức kinh tế khác, kết hợp chặt chẽ với các đại lý, công ty tư nhân để đa dạng hóa kênh phát hành.

- Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch năm 2012 toàn Công ty: từ Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, mọi người lao động cần xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.
· Doanh thu 


:         
293,8 tỷ đồng, 
phấn đấu 320 tỷ đồng  

-
Lợi nhuận trước thuế 
:
37,6 tỷ đồng, 

phấn đấu 42 tỷ đồng. 

· Cổ tức 



:
15 %/năm, 

phấn đấu 16% 

- Cơ cấu lại nguồn vốn, đầu tư mua tài sản và mở rộng mặt hàng kinh doanh, trước tiên tập trung khai thác cho thuê tài sản là tòa nhà.
IV. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Trong trường hợp doanh nghiệp có công ty con và công ty liên kết mà trong đó doanh nghiệp nắm quyền kiểm soát và/hoặc chi phối, thì thuyết trình báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của doanh nghiệp mẹ trước hợp nhất cùng các thuyết minh tài chính đi kèm. Báo cáo tài chính sau hợp nhất và trước hợp nhất có thể trình bày riêng cho từng báo cáo hoặc trình bày gộp trên một mẫu, các chi tiêu được trình bày riêng cho trước hợp nhất và sau hợp nhất.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. ( có báo cáo chi tiết do Công ty Kiểm toán AASC thực hiện kèm theo)

VI. Các công ty có liên quan


-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty : không có
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ : không có
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :
+ Công ty CP Thiết bị Giáo dục 2




3.000.000.000 đồng
+ Công ty CP Dịch vụ Phát triển Xuất bản Giáo dục Hà Nội 
   750.000.000 đồng

+ Công ty CP Sách Thiết bị Giáo dục Hà Tây


3.000.000.000 đồng

+ Viện Công nghệ Giáo dục





   250.000.000 đồng

VII. Tổ chức và nhân sự



VII.1. Cơ cấu tổ chức của công ty :
Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



· Đại hội đồng cổ đông: 


Bao gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Công ty có quyền quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty như: Thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển công ty; cơ cấu vốn của công ty; bầu, miễn nhiệm cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty; các quyền và nghĩa vụ khác theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

· Hội đồng quản trị:


Là cơ quan quản lý của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Hội đồng quản trị có nhiệm vụ xây dựng định hướng, chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

· Ban kiểm soát: 



Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính... Hoạt động của Ban kiểm soát độc lập với Hội đồng quản trị và ban giám đốc. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

· Ban  Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc gồm: Tổng Giám đốc điều hành, các phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ:

Triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông; tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Quyết định các vấn đề liên quan đến việc tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các các quyết định.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

· Phòng Khai thác đề tài: 



Khai thác và tổ chức bản thảo; lập kế hoạch xuất bản; đăng kí mua bán, chuyển nhượng bản quyền.   



Phòng Khai thác đề tài có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh doanh : nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm do Công ty tổ chức sản xuất và khai thác đến hệ thống khách hàng của Công ty  

· Phòng Kinh doanh: 


Phòng Kinh doanh có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Khai thác đề tài : nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược cho hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm do Công ty tổ chức sản xuất và khai thác đến hệ thống khách hàng của Công ty 

Lập Kế hoạch phát hành; Tham gia đấu thầu bản thảo sách tham khảo của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam; Quản lý và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác kinh doanh; Lập dự án đầu tư phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty; thẩm định, tham gia quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư dự án theo phân cấp quản lý và quy định của Công ty; 


Quản lý các cửa hàng và đề xuất phương án kinh doanh của các cửa hàng.

· Phòng Sản xuất – Kho vận: 

Bộ phận Quản lý In: xây dựng, phân bổ và thực hiện kế hoạch in sách bổ trợ, sách tham khảo và các sản phẩm giáo dục khác, chuẩn bị vật tư đáp ứng được kế hoạch xuất bản – in  - phát hành sách hàng năm của Công ty.

Bộ phận Kho vận: tổ chức nhập, xuất và vận chuyển sách, các sản phẩm giáo dục  và vật tư đáp ứng được kế hoạch xuất bản – in – phát hành hàng năm của Công ty, quản lý tốt hàng hóa, vật tư, tài sản, cơ sở vật chất và kho tàng được giao.

· Phòng Tổ chức – Hành chính: 

Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ tổ chức công tác nhân sự, thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu phát triển; đề xuất các chế độ, chính sách về nhân sự; Quản lí công tác văn thư - lưu trữ, quản lý công tác xây dựng cơ bản, Quản trị hệ thống mạng và phần mềm máy tính, mua sắm tài sản trang thiết bị cho Công ty...và các nhiệm vụ khác về các thủ tục tổ chức nhân sự - hành chính của Công ty.

· Phòng Kế toán – Tài vụ: 

Phòng kế toàn tài vụ có chức năng thực hiện chế độ tài chính kế toán của Công ty và chủ động cung ứng vốn theo yêu cầu kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất cho Công ty. 

Xây dựng kế hoạch và theo dõi quản lý tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty; tham mưu, đề xuất các biện pháp phát triển nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn của Công ty; lập và phân tích báo cáo tài chính định kỳ quý và năm để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức điều hành bộ máy kế toán, xây dựng các thủ tục hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phục vụ cho công tác kế toán, thống kê của Công ty; lập kế hoạch kiểm toán định kỳ hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán đó; đánh giá mức độ tin cậy và tính toàn diện của các thông tin tài chính; thông qua công tác kiểm toán nội bộ, tham  mưu cho Giám đốc về việc kiểm soát hiệu quả chi phí đối với các hoạt động.

Ngoài ra còn có các bộ phận, tổ, nhóm trực thuộc ban Giám đốc giúp việc, tham mưu...cho Ban Giám đốc về các lĩnh vực bản thảo, tổ chức bản thảo và thị trường ...

VII.2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành :
· Ông: Ngô Trần Ái -  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

	Họ và tên
	Ngô Trần Ái

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	01/01/1951

	Địa chỉ thường trú
	C21, tổ 9, khu Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Tốt nghiệp ngành Sinh – Hóa Đại học Sư phạm 

	Quá trình công tác
	

	Trước 30/4/1975
	sinh viên

	Từ 30/4/1975 đến tháng  12/1979
	Giáo viên cấp 3 Hòa Vang, Đà Nẵng

	Từ năm 1980 đến tháng 10/1985
	Giám đốc Trung tâm Giáo dục – KTTH, Đà Nẵng.

	Từ tháng 10/1985 đến tháng 10/1990
	Phó Giám đốc Công ty Sách – TBTH Quảng Nam – Đà Nẵng.

	Từ tháng 11/1990 đến tháng 4/1994
	Giám đốc Công ty Sách – TBTH Quảng Nam – Đà Nẵng.

	Từ tháng 4/1994 đến tháng 01/1997
	Giám đốc Chi nhánh NXBGD tại TP. Đà Nẵng.

	Từ tháng 2/1997 đến tháng 11/1999
	Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh

	Từ tháng 12/1999 đến nay
	Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV NXBGDVN.

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 0 cổ phần, đại diện cho Nhà nước là 5.339.000 cổ phần (chiếm 35,6% vốn điều lệ).

	Cổ phần của những người liên quan
	Không có

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


·  Ông: Vũ Bá Khánh -  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Họ và tên
	Vũ Bá Khánh

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	12/3/1947

	Địa chỉ thường trú
	Q1, khu tập thể Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Khoa Toán Đại học Sư phạm, Quản lí kinh tế

	Quá trình công tác
	

	Từ năm 1968 đến năm 1982
	Chuyên viên Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây

	+ Từ năm 1983 đến năm 1986
	Phó Giám đốc, Quyền Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây.



	+ Từ năm 1987 đến năm 2005
	Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây.

	Từ năm 2006 đến năm 2007
	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Tây

	Từ năm 2007 đến tháng 4/2011
	Ủy viên HĐQT - Giám đốc (nay là Tổng Giám đốc) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.



	Từ tháng 4/2011 đến nay
	Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 30.525 cổ phần, chiếm 0.2% vốn điều lệ

	Cổ phần của những người liên quan
	Không có



	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Bà: Trần Thị Như Hà -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Trần Thị Như Hà

	Giới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	6/12/1961

	Địa chỉ thường trú
	Ngõ 189, Nhà 9/29, Giảng Võ – Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân 

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 2/1982 đến tháng 12/1993
	Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học

	Từ tháng 1/1994 đến tháng 6/2002 


	Cửa hàng trưởng Công ty Sách và Thiết bị trường học

	Từ tháng 7/2002 đến tháng 10/2004 : 
	Trưởng phòng chỉ đạo kinh doanh II Công ty Sách và Thiết bị trường học

	Từ tháng 11/2004 đến tháng 6/2005 : 
	Trưởng phòng chỉ đạo kinh doanh II Công ty Sách thiết bị và Xây dựng trường học

	Từ tháng 7/2005 đến tháng 7/2005 : 
	Giám đốc Trung tâm Sách thiết bị số 2 Công ty Sách thiết bị và Xây dựng trường học

	Từ tháng 8/2005 đến tháng 4/2007 : 
	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến tháng 3/2008 : 
	Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Từ tháng 4/2008 đến tháng 4/2011  : 
	Phó Giám đốc (nay là Phó TGĐ) Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Từ tháng 4/2011 đến nay
	Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội.

	Số cổ phần nắm giữ
	Số cổ phần của cá nhân là 33.485 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ 



	Cổ phần của những người liên quan
	Võ Hồng Thắng sở hữu 32.930 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ.



	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Bà: Dương Thị Việt Hà -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Dương Thị Việt Hà

	Giới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	28/9/1977

	Địa chỉ thường trú
	P1007 – A4- Mỹ Đình I- Từ Liêm – Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	12/12


	Trình độ chuyên môn
	Tốt nghiệp ngành Kế toán – Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 8/2001 đến tháng 12/2005
	Kế toán viên phòng Kế toán tài vụ Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 4/2007
	Kế toán viên phòng kế toán- tài vụ Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội;

	Từ tháng 5/2007 đến nay
	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 22.200 cổ phần, chiếm 0,15% vốn điều lệ.

	Cổ phần của những người liên quan
	Em gái : Dương Thị Thanh Hương – số cổ phần nắm giữ : 16.650 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Bà: Trần Phương Dung -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Trần Phương Dung

	Giới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	8/01/1954

	Địa chỉ thường trú
	P416, A6, Tập thể Khương Thượng – Đống Đa  – Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Tiến sỹ toán

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1993
	Cán bộ giảng dạy toán Trường cao đẳng sư phạm Hải Phòng

	Từ tháng 9/1993 đến tháng 3/1995
	Biên tập viên Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 4/1999 đến tháng 12/1999
	Quyền trưởng Ban biên tập sách toán Nhà xuất bản giáo dục

	Từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2005
	Trưởng ban Biên tập sách Toán Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 – 1/2010
	Trưởng ban Biên tập sách toán Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến tháng 1/2010
	Ủy viên HĐQT Công ty, Trưởng ban Biên tập sách toán Nhà xuất bản giáo dục tại Hà Nội

	Từ tháng 1/2010 - nay
	Ủy viên HĐQT Công ty, Trưởng phòng Khai thác đề tài – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Số cổ phần
	21.500 cổ phần, chiếm 0,14% vốn điều lệ

	Cổ phần của những người liên quan
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Ông: Phạm Văn Tại -  Ủy viên Hội đồng quản trị

	Họ và tên
	Phạm Văn Tại

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	3/6/1951

	Địa chỉ thường trú
	108 Đường Tô Hiệu – Thành phố Hà Đông – Hà Tây

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh


	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Thạc sỹ

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1991
	Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Sơn Bình ;

	Từ tháng 9/1991 đến tháng 5/1998
	Phó phòng Tổ chức cán bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tây 

	Từ tháng 6/1998 đến tháng 8/1999
	Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	Từ tháng 9/1999 đến tháng 12/2000
	Thanh tra viên Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	Từ tháng 01/2001 đến tháng 7/2005
	Phó Chánh Thanh tra, Bí thư Chi bộ Thanh tra Bộ; 

	Từ tháng 08/2005 đến nay
	Phó Chánh Thanh tra, Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

	Số cổ phần
	Số cổ phần của cá nhân là 18.500 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ

	 Cổ phần của những người liên quan
	Vợ : Nguyễn Thị Nụ – số cổ phần nắm giữ : 10.500 cổ phần

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Bà: Đỗ Thị Phương -  Trưởng Ban Kiểm soát

	Họ và tên
	Đỗ Thị Phương

	Giới tính
	Nữ

	Ngày sinh
	12/9/1966

	Số CMT
	013083585, CA Hà Nội cấp 22/5/2008

	Địa chỉ thường trú
	Số nhà 31, ngõ 143, Phố Trung kính Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10

	Trình độ chuyên môn
	Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (Nay là Học Viện Tài Chính)

	Trình độ lý luận chính trị
	Trung cấp chính trị

	Quá trình công tác:
	

	T8/1998 - T5/2000
	Chuyên viên Phòng Kiểm soát Nội bộ, Phòng Kế Toán Tài vụ NXBGD

	T5/2000 - T1/2004
	Phó trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Trung tâm Phát hành Sách Tham Khảo NXBGD

	T1/2004 -10/2004
	Chuyên viên Phòng Kế Toán Tài vụ NXBGD

	T10/2004 - T12/2005
	Chuyên viên Ban Kế hoạch - Tài chính NXBGD

	T12/2005 - T02/2009
	Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính NXBGD

	T02/2009 - T4/2010
	Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính NXBGDVN

	T4/2010 - Nay
	Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội

	T4/2011 - Nay
	Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	0

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không

	Cổ phần của những người liên quan
	0

	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
	Phó Giám đốc NXBGD tại Hà Nội


· Ông: Đào Hữu Nam -  Ủy viên Ban Kiểm soát

	Họ và tên
	Đào Hữu Nam

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	26/11/1962

	Địa chỉ thường trú
	Hẻm 32/2/32 Thủ lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình - Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	10/10


	Trình độ chuyên môn
	Cao đẳng Thể dục Sư phạm Nhạc họa TW

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 3/1983 đến tháng 3/1993
	Nhân viên Chi nhánh Công ty Thiết bị Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	 Từ tháng 4/1993 đến tháng 12/1996
	Chuyên viên Công ty Thiết bị Vật tư Giáo dục TW;

	Từ tháng 1/1997 đến tháng 7/1999
	Chuyên viên Ban biên tập Mỹ thuật – Chi Nhánh NXBGD tại Tp. Hồ Chí Minh;

	 Từ tháng 8/1999 đến tháng 3/2000
	Chuyên viên Ban biên tập Mỹ thuật – Chi Nhánh NXBGD tại Tp. Hồ Chí Minh;

	Từ tháng 4/2000 đến tháng 12/2005
	Chuyên viên Phòng Quản lý in – NXBGD

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2007
	Chuyên viên Phòng Quản lý in – NXBGD tại Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến nay
	Chuyên viên Phòng Sản xuất – Kho vận Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	Không có

	Cổ phần của những người liên quan
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


· Ông: Vũ Thanh Bình -  Ủy viên Ban Kiểm soát

	Họ và tên
	Vũ Thanh Bình

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	12/8/1973

	Địa chỉ thường trú
	305 – 78 – Tập thể Bách khoa – Tp. Hà Nội.

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Khoa học – ngành Tin học – Đại học Sư phạm Hà Nội.

	Quá trình công tác
	

	Từ tháng 5/2002 đến tháng 6/2002
	Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin NXBGD;

	Từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2005
	Chuyên viên Phòng Chế bản NXBGD

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2007
	Chuyên viên Phòng Chế bản NXBGD tại Hà Nội

	Từ tháng 5/2007 đến nay
	Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội

	Số cổ phần nắm giữ
	Không có

	Cổ phần của những người liên quan
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


Ban Giám đốc

· Ông: Vũ Bá Khánh – Tổng Giám đốc (như trên)

· Bà: Trần Thị Như Hà – Phó Tổng Giám đốc (như trên)

· Ông: Nguyễn Quốc Hồng -  Phó Tổng Giám đốc

	Họ và tên
	Nguyễn Quốc Hồng

	Giới tính
	Nam

	Ngày sinh
	15/11/1970

	Địa chỉ thường trú
	Số 20 ngõ 577 Thụy Khê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

	Quốc tịch
	Việt Nam

	Dân tộc
	Kinh

	Trình độ văn hóa
	12/12

	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân Khoa Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội 1; Cử nhân Khoa Tin học quản lí – Đại học mở Hà Nội

	Quá trình công tác
	

	Từ năm 1991 đến năm 1992
	Giáo viên trường THCS Việt An

	Từ năm 1992 đến năm 1994
	Sinh viên khoa tin học quản lí – Đại học mở Hà Nội

	Từ tháng 11/1994 đến tháng 3/2002
	Chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục;

	Từ tháng 4/2002 đến tháng 11/2005
	Phó phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục;

	Từ tháng 12/2005 đến tháng 12/2005
	Trưởng phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục

	Từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2006
	Trưởng phòng Chế bản Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội;

	Từ tháng 5/2006 đến nay
	Phó Giám đốc (nay là PTGĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

	Số cổ phần nắm giữ
	Số cổ phần của cá nhân là 4.414 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ

	Cổ phần của những người liên quan
	Không

	Hành vi vi phạm pháp luật
	Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với công ty
	Không


Kế toán trưởng

· Bà: Dương Thị Việt Hà – Kế toán trưởng (như trên)


VII.3. Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm : Không có


VII.4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc :


Theo quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty đã được đại hội Công nhân viên chức thông qua năm 2011.


VII.5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động :
Ngay từ khi mới thành lập Công ty đã xác định yếu tố con người là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, cùng với vệc thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn chú trọng công tác xây dựng và  thường xuyên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Hơn thế nữa, Công ty luôn chăm lo đến mọi mặt về đời sống vật chất cũng như  tinh thần cho CBCNV, tạo nên những yếu tố để kích thích nhằm tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Công ty thanh toán đầy đủ các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Ngoài ra, để người lao động có sức khỏe tốt và yên tâm làm việc, Công ty còn mua bảo hiểm sức khỏe và tổ chức khám chữa bệnh định kì cho tất cả CBCNV.

Các tổ chức để người lao động tham gia hoạt động : Công ty Có tổ chức Đảng với 19 Đảng viên, có Đoàn thanh niên và Ban chấp hành công đoàn. 

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, số lượng công nhân viên của Công ty là 86 người. Trong đó

Số nhân viên nam: 
38 người ; 

Số nhân viên nữ:  
48 người;.

Độ tuổi lao động trung bình :    34 tuổi

Cơ cấu lao động phân theo trình độ lao động như sau:

	- Tiến sĩ, Phó tiến sĩ
	02

	- Thạc sĩ
	07

	- Đại học
	50

	- Cao đẳng 
	05

	- Trung cấp
	05

	- Lái xe
	05

	- Phổ thông
	12


VII.6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng :
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 8/4/2011 đã thông qua việc:

- Bầu ông Vũ Bá Khánh, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 - 2012. 

- Bầu bà Trần Thị Như Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2007 - 2012.

- Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012.

- Bầu bà Đỗ Thị Phương vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012.
- Ban kiểm soát đã bầu bà Đỗ Thị Phương làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2007 – 2012.  
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên :

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành), thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Chủ tịch công ty (Đã nêu rõ ở trên).
1.2. Hoạt động của HĐQT/Hội đồng thành viên 

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

· Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh năm của công ty;

· Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

· Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

· Quyết định giá chào bán cổ phẩn và trái phiếu của Công ty;

· Quyết định mua lại cổ phàn theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật Doanh nghiệp năm 2005;

· Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty;

· Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua các hợp đồng mua bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoạc lớn hơn 50% giá trị tài sản đuwocj ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng GĐ, Giám đốc và cán bộ quản lý quan trọng khác (Phó Tổng GĐ, PGĐ, kế toán trưởng); quyết định mức lương và lợi ích khác của các bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện sử hữu cổ phần hoạc phần góp vốn đó ở công ty khác; quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

· Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

· Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

· Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định;

· Trình báo quyết toán tài chính năm lên Đại hội đồng cổ đông;

· Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

· Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty’

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty.

* Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Bá Khánh :

· Thực hiện các quyền nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

· Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ tịch HĐQT về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động chỉ đạo nghiệp vụ của Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đứng tên chủ tài khoản của Công ty;

· Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty mà không cần có quyết định của Chủ tịch HĐQT;

· Tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT;

· Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

· Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;

· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức quản lý trong công ty ( trừ các chức danh Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng)

· Quyết định lương và phụ cấp lương (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;

· Tuyển dụng lao động;

· Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

· Trực tiếp chỉ đạo: Công tác tài chính, kế toán, tổ chức cán bộ, lao động tiền lương của Công ty. Sinh hoạt công đoàn theo dõi chấm công tại Phòng Tổ chức – Hành chính.

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty và quyết định của HĐQT

* Ủy viên HĐQT- kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Trần Thị Như Hà

· Thực hiện các quyền nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

Ngoài ra do thực hiện chức vụ Kế toán trưởng, cụ thể:

· Thực hiện quyền và nghĩa vụ Phó Tổng Giám đốc theo quy định của Pháp luật;

· Theo dõi và quản lý trực tiếp Phòng Kinh doanh, Phòng Sản xuất – Kho vận;

· Chỉ đạo hoạt động Sản xuất - Kinh doanh Công ty;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

* Ủy viên HĐQT- kiêm Kế toán trưởng Công ty: Dương Thị Việt Hà

· Thực hiện các quyền nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

Ngoài ra do thực hiện chức vụ Kế toán trưởng, cụ thể:

· Thực hiện quyền và nghĩa vụ Kế toán trưởng theo quy định của Pháp luật;

· Theo dõi và quản lý trực tiếp Phòng Kế toán – tài vụ;

· Chỉ đạo hoạt động Tài chính – Kế toán Công ty;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

* Ủy viên HĐQT: Bà Trần Phương Dung

· Thực hiện các quyền nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

1.3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

* Chủ tịch HĐQT: Ông Ngô Trần Ái

· Thực hiện các quyền nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

· Là người đại diện trực tiếp quản lý toàn bộ vốn của NXBGDVN đầu tư vào Công ty;

· Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

· Chuẩn bị tổ chức chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

· Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

· Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của hội đồng quản trị;

· Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông.

* Ủy viên HĐQT: Ông Phạm Văn Tại

· Thực hiện các quyền nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

· Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT;

· Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

1.5. Hoạt động của Ban kiểm soát/Kiểm soát viên

· Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

· Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh donh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

· Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

· Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoạc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp 2005.

· Khi có yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban kiểm soát phải báo cáo thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kế thức kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vẫn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

· Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

· Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ và người quản lý công ty quy định tài điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2005 thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả.

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

* Trưởng ban Kiểm soát: bà Đỗ Thị Phương

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát;

· Phân công công việc trong Ban kiểm soát cho các thành viên trong Ban;

· Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ được giao của ban kiểm soát;

· Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh donh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

· Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

· Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp 2005.

* Ủy viên HĐQT: Ông Đào Hữu Nam

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Giúp trưởng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Hàng tháng theo dõi, kiểm kê quỹ của công ty và báo cáo về TB kiểm soát 

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

* Ủy viên HĐQT: Ông Vũ Thanh Bình

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Giúp trưởng ban trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

· Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên: Không có thay đổi trong năm báo cáo.

1.7. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. Giá trị các khoản thù lao và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể.

	Chức vụ
	Thù lao năm 2011 (đồng/tháng)

	Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
	4.000.000

	Ủy viên HĐQT chuyên trách 
	3.000.000

	Ủy viên HĐQT không chuyên trách
	1.500.000

	Thư ký HĐQT
	1.000.000

	Trưởng ban kiểm soát
	1.000.000

	Ủy viên Ban kiểm soát
	500.000



Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

1.8. Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.
Chứng chỉ quản lý Nâng cao trình độ của : ông Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐQT,  ông Vũ bá Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
1.9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên

* Tỷ lệ sở hữu cổ phần :

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phần

	1
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và đào tạo
	81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội
	5.339.000


	35,59%



	
	Đại diện

Ngô Trần Ái
	C21 tổ 9 khu Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	
	

	2
	Vũ Bá Khánh 
	Q1, khu tập thể Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Đông, Hà Nội


	30.525
	0.2035%

	3
	Trần Thị Như Hà
	Ngõ 189, Nhà 9/29, Giảng Võ – Hà Nội
	33.485
	0.2232%

	4
	Dương Thị Việt Hà
	P1007 – nhà A4- Mỹ Đình I – Huyện Từ Liêm- Hà Nội
	22.200
	0,148%

	5
	Phạm Văn Tại
	108 Đường Tô Hiệu – Thành phố Hà Đông – Hà Nội
	18.500
	0,123%

	6
	Trần Phương Dung
	Phòng 416, nhà A6, TT Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
	21.500
	0,143%


* Những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần : không có
1.10. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

	STT
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm                (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1
	Đào Thị Hồng Xiêm
	Vợ ông Nguyễn Quốc Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty
	8.500
	0,06%
	0
	0%
	Tiêu dùng cá nhân

	2
	Nguyễn Quốc Hồng, Phó Tổng Giám đốc
	
	29.414
	0,2%
	4.414
	0,03%
	Tiêu dùng cá nhân


1.11. Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

- Hợp đồng mua bán vật tư; bản thảo với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1. Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

	Cơ cấu vốn
	Số cổ phần nắm giữ                   (cổ phần)
	Giá trị vốn cổ phần (đồng)
	Tỷ lệ sở hữu

	Tổng số cổ phần
	15.000.000
	150.000.000.000
	100%

	1. cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước
	5.339.000


	53.390.000.000
	35,59%



	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
	5.339.000


	
	35,59%



	2. Cổ đông khác
	9.661.000
	96.610.000
	64,41%


- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên; Địa chỉ liên lạc; Ngành nghề kinh doanh; số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Ngành nghề kinh doanh
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ sở hữu cổ phần

	1
	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 
	81 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm - Hà Nội
	Kinh doanh sách giáo khoa

Kinh doanh thiết bị giáo dục, văn phòng phẩm, lịch các loại
Kinh doanh bất động sản
	5.339.000


	35,59%




2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập (Thông tin và số liệu tại thời điểm thành lập Công ty năm 2007)
- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên sáng lập

	Cơ cấu vốn
	Số cổ phần nắm giữ                   (cổ phần)
	Giá trị vốn cổ phần (đồng)
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Tổng số cổ phần
	8.000.000
	80.000.000.000
	100%

	1. cổ đông sáng lập
	3.244.000
	32.440.000.000
	40,55%

	Nhà xuất bản Giáo dục 
	3.200.000
	32.000.000.000
	40%

	Trần Phương Dung
	10.000
	100.000.000
	0,125%

	Nguyễn Quốc Hồng
	12.000
	120.000.000
	0,15%

	Dương Thị Việt Hà
	12.000
	120.000.000
	0,15%

	Trương Đình Hà
	10.000
	100.000.000
	0,125%

	2. Cổ đông khác
	4.756.000
	47.560.000.000
	59,45%


- Thông tin chi tiết về cổ đông sáng lập/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp 
	Stt
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số CMT/ ĐKKD
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ trọng vốn góp (%)

	1
	Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục & Đào tạo
	81 Trần Hưng Đạo – quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
	0106000128
	3.200.000
	40%



	
	Đại diện:

Ngô Trần Ái
	C21 tổ 9, Khu Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, q. Đống Đa,  Hà Nội
	200045912
	
	

	2
	Trần Phương Dung
	Phòng 64, nhà A6, Tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
	011880751
	10.000
	0,125%

	3
	Nguyễn Quốc Hồng
	Tập thể Trường Cao đẳng Nhạc Họa TW, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
	011782441
	12.000
	0,15%

	4
	Dương Thị Việt Hà
	Số 51 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	012381372
	12.000
	0,15%

	5
	Trương Đình Hà
	Số 138 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
	012264204
	10.000
	0,125%


2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

2.3.1.  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

	Cơ cấu vốn
	Số cổ phần nắm giữ                   (cổ phần)
	Giá trị vốn cổ phần (đồng)
	Tỷ lệ sở hữu (%)

	Tổng số cổ phần
	15.000.000
	150.000.000.000
	100%

	1. cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài
	279.825
	2.798.250.000
	1,8655%

	HYUN CHO
	100
	1.000.000
	0.0007%

	Hiranuma Naoto
	8.000
	80.000.000
	0.0533%

	NOBUYUKI SANO
	100
	1.000.000
	0.0007%

	Nishizawa Teruaki
	425
	4.250.000
	0.0028%

	Shiratori Jinichi
	100
	1.000.000
	0.0007%

	TANAKA FUMIO
	5.000
	50.000.000
	0.0333%

	Wataru Miyazawa
	100
	1.000.000
	0.0007%

	Yamazaki Atsushi
	100
	1.000.000
	0.0007%

	ASEAN SMALL CAP FUND
	264.500
	2.645.000.000
	1.7633%

	IWAI SECURITIES CO., LTD
	1.400
	14.000.000
	0.0093%

	2. cổ đông/thành viên khác
	14.720.175
	147.201.750.000
	98,1345%


2.3.2.  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp: không có
Ghi chú: Phần báo cáo tài chính sẽ được trình bày chi tiết tại bảng cáo cáo tài chính kèm theo do Công ty Kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) của đơn vị thực hiện.

	
	
	PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã kí)
Vũ Bá Khánh
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN


NĂM 2011


(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)



































Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT





BAN GIÁM ĐỐC





Phòng Khai thác đề tài





Phòng                Kinh doanh





Phòng Sản xuất - Kho vận





Phòng Tổ chức – Hành chính





Phòng Kế toán - Tài vụ
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